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Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 

04/10 

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 

11/10 

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 

18/10 

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 

25/10 

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 

01/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vui vẻ, tạo cảm giác thoả mái khi trẻ đến lớp 

-Cô trò chuyện với trẻ về các giác quan của bé và gia đình của bé ,trò chuyện về ngày 

20-10  
 

 

Thể dục sáng 

Tập với dụng cụ thể dục: vòng 

- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra, thổi bóng, thổi nơ, Gà gáy, máy bay ù ù… 

- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay. 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên. 

- Chân đứng lên, ngồi xuống, co duỗi chân  
 

 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Làm quen văn học 

Bạn mới 

Tác giả: Nguyệt 

Mai  
 

Làm quen văn học 

Truyện:Đôi tai 

xấu xí  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Cô và mẹ 

Tác giả: Trần 

Quốc Toàn  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Bé không 

khóc nữa 

( Nguyễn Thị 

Ngọc)  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Giờ ăn 

( Sưu tầm)  
 

MT30, 

MT18 

T3 

Hoạt động tạo 

hình 

Xâu vòng tặng 

bạn  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Tìm hiểu đôi dép 

(5E)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Dán bông hoa to-

nhỏ  
 

Hoạt động tạo 

hình 

In hình bàn tay 

của bé.  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu bàn tay  
 

T4 
Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc 



NH: Bạn có biết 

tên tôi 

CTAN: Ai nhanh 

nhất  
 

Dạy Hát: “Hoa 

bé ngoan” 

( Hoàng văn 

Yến) 

- Nghe Hát.Cô 

giáo miền xuôi  
 

Dạy vận động: " 

Tay thơm tay 

ngoan"  
 

NDTT: - Dạy 

hát: Chơi ngón 

tay 

NDKH:- Nghe 

hát: Năm ngón 

tay ngoan 

Nhạc nước ngoài 

- TCAN: Chơi 

trên những ngón 

tay  
 

Dạy hát: “Em 

búp bê” 

st: Mông lợi 

chung  

Trò chơi: Tai ai 

tinh  
 

T5 

Hoạt động nhận 

biết 

Bé là ai? 

(MT30)  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Nhận biết một số 

bộ phận trên cơ 

thể (MT18)  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Trò chuyện về 

ngày 20/10  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Cảm xúc của bé  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Nhận biết tập nói 

“Cái bát, cái 

thìa”  
 

T6 

Vận động 

Đi bước vào các 

ô  
 

Vận động 

VĐCB: Đi Theo 

hướng thẳng 

TCVĐ: Bóng 

tròn to  
 

Vận động 

VĐCB: Đi theo 

hướng thẳng  
 

Vận động 

VĐCB: Đi có 

mang vật trên tay 

TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ  
 

Vận động 

VĐCB: Chạy 

thay đổi tốc độ 

theo hiêu lệnh 

TCVĐ: Chuyền 

bóng  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- Thứ 2: HĐCMĐ: Quan sát vườn hoa . TCVĐ: Gieo hạt. 

- Thứ 3: HDCMĐ: GLVĐ với lớp D3. 

- Thứ 4: HĐCMĐ: Tưới cây, lau lá cho cây . TCVĐ: Trời nắng, trời mưa. 

- Thứ 5: HĐCMĐ: Dạo quanh sân trường. TCDG: Nu na nu nống. 
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- Thứ 6: HĐCMĐ: Quan sát vườn hoa . TCVĐ: Gieo hạt. 

* Tuần II: 

- Thứ 2: HĐCMĐ: Quan sát cây hoa hồng. TCDG: Chí chí chành chành. 

- Thứ 3: HĐCMĐ: Nhặt lá và xếp hình. TCDG: Kéo cưa lừa xẻ 

- Thứ 4: HĐCMĐ: GLVĐ với lớp D3. 

- Thứ 5: HĐCMĐ: Quan sát cây bàng trong sân trường. TCVĐ: Ôtô và chim sẻ. 

- Thứ 6: HĐCMĐ: Nhặt lá và xếp hình. TCDG: Nu na nu nống. 

* Tuần III: 

- Thứ 2: HĐCMĐ: Dạo quanh sân trường. TCDG: Nu na nu nống. 

- Thứ 3: HĐCMĐ: Nhặt lá và xếp hình. TCDG: Chí chí chành chành. 

- Thứ 4: HĐCMĐ: Dạo quanh sân trường . TCDG: Bóng tròn to. 

- Thứ 5: HĐCMĐ: GLVĐ với lớp D3. 

- Thứ 6: HĐCMĐ: Quan sát cây hoa ngũ sắc. TCDG: Kéo cưa lừa xẻ. 

* Tuần IV: 

- Thứ 2: HĐCMĐ: Quan sát và trò chuyện về các giác quan của bé. TCVĐ: Bóng tròn 

to. 

- Thứ 3: HĐCMĐ: Nhặt lá và xếp hình. TCDG: Nu na nu nống. 

- Thứ 4: HĐCMĐ: GLVĐ với lớp D3. 

- Thứ 5: HĐCMĐ: Quan sát vườn rau. TCVĐ: Gieo hạt. 

- Thứ 6: HĐCMĐ: Trò chuyện về vườn rau trong trường. Chơi tự do. 

* Tuần V: 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Cho trẻ xem tranh loại thực phẩm- Bé ăn gì cho mắt sáng; TCVĐ: 

Ném bóng vào rổ; Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Quan sát trò truyện về một số món ăn quen thuộc hàng ngày ở nhà và 

ở trường;TCDG: Nu na nu nống; Chơi tự do 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Giao lưu với D4 .VĐTN: Hát nhà của tôi, múa tay thơm tay ngoan; 

TCVĐ: Hái quả; Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCMĐ :Quan sát bầu trời và thời tiết. TCVĐ: Ném bóng vào rổ. Chơi tự do 

- Thứ 6 :HĐCCĐ :Quan sát các trạng thái cảm xúc của bé. TCVĐ: Dung dăng dung dẻ. 

Chơi tự do (MT29)  



 

Chơi tập ở các góc 

* Tuần 1: 

- Góc trọng tâm: Góc học tập: tranh ảnh về các loại hoa quả,rau ,bánh kẹo, thực phẩm 

như thịt ,cá ,trứng sữa,bột mì gạo ,…các thực phẩm chứa các chất cần thiết cho cơ thể 

+ Chuẩn bị:Tranh các loại hoa quả ,rau,xanh,bánh,kẹo, tranh thịt ,cá ,trứng sữa,bột mì 

gạo,tháp dinh dưỡng. 

+ Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng lật tranh,rèn khả năng chú ý,ghi nhớ có chủ đích,trẻ biết biểu 

lộ cảm xúc,vui,buồn,sợ hãi,tức giận. 

+ Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia vào góc chơi 

- Góc xây dựng: xây dựng vườn rau sạch 

-Góc kĩ năng: cầm bát thìa đúng cách - Góc văn học: xem tranh truyện thỏ con không 

vâng lời,tranh về rau củ quả,tranh về các thực phẩm chứa các chất cần thiết cho cơ thể 

-Sau khi chơi trẻ biết cất xếp đồ chơi vào đúng nơi quy định  
 

* Tuần 2: 

Góc trọng tâm: hình và màu: tô màu một số bộ phận cơ thể. 

+ Chuẩn bị: tranh rỗng các bộ phận cơ thể,màu sáp,màu dạ,khăn lau. 

+ Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng cầm bút bằng 3 đầu ngón tay ,ngòi đúng tư thế,biết chọn màu 

để tô và tô màu không chờm ra ngoài. 

+ Thái độ: trẻ ào hứng tham gia hoạt động ở góc tạo hình 

- Góc học tập: xem tranh ảnh, lô tô về bạn trai, bạn gái, sưu tầm anbum về các bộ phận 

trên cơ thể người 

- Góc âm nhạc: Hát múa một số bài hát: vđ:cái mũi; ô sao bé không lắc 

- Góc thiên nhiên :Tưới cây,nhổ cỏ,nhặt lá úa,.. 

Sau khi chơi trẻ biết cất xếp đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

* Tuần 3: 

- Góc trọng tâm: Góc Hình và màu: trang trí thiệp tặng cô,mẹ 

+ Chuẩn bị: giấy cắt sẵn hoa,cành, lá,bưu thiếp trơn,hồ ,dẻ lau. 

+ Kỹ năng:Biết thực hiện một số yêu cầu đơn giản như biết cách lật mặt trái của giấy để 

phết hồ 
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+ Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia hoạt động làm bưu thiếp 

-Góc vận động:Chơi với bóng ,vòng 

- Góc bé với búp bê: Chăm sóc em bé 

- Góc âm nhạc: Chơi với các dụng cụ âm nhạc,Hát múa một số bài hát: vđ:cái mũi; ô 

sao bé không lắc 

* Tuần 4: 

- Sau khi chơi trẻ biết cất xếp đồ chơi vào đúng nơi+ Góc bé bế em(Góc trọng tâm ). 

- Chuẩn bị: Đồ chơi, đồ dùng... 

- Kỹ năng: Trẻ biết dỗ em, cho em bé ngủ, cho em ăn... 

- Thái độ tuân thủ nội quy góc chơi 

+ Góc bé chơi với hình và màu 

tô màu khuôn mặt cười, ngạc nhiên, buồn, tức giận. 

+ Góc hoạt động với đồ vật 

- Xây dựng trường mầm non của bé, xây dựng khu vui chơi ngoài trời... 

+ Góc kỹ năng: . 

Cách cầm bát, cầm thìa, cách xúc cơm. Cách cởi giầy, cách đi giày, dép. 

Xâu hạt, 

+ Góc Văn học: 

- Kể truyện, đọc thơ Về trường mầm non 

+ Góc âm nhạc 

hát vận động những bài hát về trường mầm non 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 

* Tuần 5: 

- Góc trọng tâm: Góc học tập: tranh ảnh về các loại hoa quả,rau ,bánh kẹo, thực phẩm 

như thịt ,cá ,trứng sữa,bột mì gạo ,…các thực phẩm chứa các chất cần thiết cho cơ thể 

+ Chuẩn bị:Tranh các loại hoa quả ,rau,xanh,bánh,kẹo, tranh thịt ,cá ,trứng sữa,bột mì 

gạo,tháp dinh dưỡng. 

+ Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng lật tranh,rèn khả năng chú ý,ghi nhớ có chủ đích,trẻ biết biểu 

lộ cảm xúc,vui,buồn,sợ hãi,tức giận. 

+ Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia vào góc chơi 



- Góc xây dựng: xây dựng vườn rau sạch 

-Góc kĩ năng: cầm bát thìa đúng cách - Góc văn học: xem tranh truyện thỏ con không 

vâng lời,tranh về rau củ quả,tranh về các thực phẩm chứa các chất cần thiết cho cơ thể 

-Sau khi chơi trẻ biết cất xếp đồ chơi vào đúng nơi quy định (MT28)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.  

- Rèn trẻ thói quen ngủ đúng giờ buổi trưa 

- Cho trẻ ăn chế độ cơm và kết hợp nhiều loại thức ăn khác nhau. (MT8)  
 

MT8 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần I:  

- Thứ 2: TC: năm con cua đá,trò chuyện về lớp học của bé,Cho trẻ chơi góc tự chọn. 

- Thứ 3: Dạy trẻ cách cầm bát, cầm thìa, Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 4: Cho trẻ đọc thơ:Lời chào buổi sáng,TCVĐ: Con bọ dừa ,Cho trẻ chơi tự do ở 

các góc 

- Thứ 5: TC: Trời nắng trời mưa,TCVĐ: con rùa,Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 6: Trò chơi: Chuyền bóng (mới); Xem tranh một ngày của bé; Chơi tự chọn; Nêu 

gương cuối tuần. 

* Tuần II: 

- Thứ 2: Cách cầm thìa, xúc cơm( Mức độ 1) 

- Thứ 3: Cho trẻ nghe kể chuyện trên băng hình. 

- Thứ 4: Cách cầm thìa, xúc cơm( Mức độ 1); Cho trẻ nghe bài hát: Cháu đi mẫu giáo. 

- Thứ 5: Xem phim hoạt hình, xem tranh ảnh về trường mầm non. Chơi tự do. 

- Thứ 6: Trò chuyện về lớp học của bé. Chơi ở các góc. 

* Tuần III: 

- Thứ 2: Ôn bài thơ: Bạn mới. Chơi ở các góc. 

- Thứ 3: Nhận biết một số đồ dùng đồ chơi trong lớp của bé. Dạy trẻ cách hỉ mũi. 

- Thứ 4: Cho trẻ nghe kể chuyện trên băng hình. 

- Thứ 5: Xử lý hỉ mũi. Hát và vận động theo bài hát "Lời chào buổi sáng". 

- Thứ 6: 

+ Xem phim hoạt hình, xem tranh ảnh về trường mầm non . TCVĐ: Bóng tròn to, Bỏ 
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giỏ, Trời nắng trời mưa. Tung bắt bóng cùng cô (MT6)  
 

* Tuần IV: 

- Thứ 2: Cho trẻ nghe kể chuyện trên băng hình. TC: Cắp cua bỏ giỏ, Lái taxi, Con bọ 

dừa, Hái quả 

- Thứ 3: Xem phim hoạt hình, xem tranh ảnh về tết trng thu. TCVĐ: Bóng tròn to. 

- Thứ 4: Dạy trẻ kĩ năng đi dép. TCDG: Dung dăng dung dẻ, Tập tầm vông. 

- Thứ 5: Xem hình ảnh cầu trượt, bập bênh, xích đu. Chơi ở các góc. 

- Thứ 6: Ôn nhận biết màu xanh. 

* Tuần V: 

- Thứ 2: Cho trẻ làm quen bài thơ: Giờ ăn,TCVĐ: Trời nắng trời mưa ; Chơi tự chọn 

- Thứ 3: Dạy trẻ kỹ năng gấp khăn, Chơi tự chọn 

- Thứ 4: Hát vận động bài " đu quay";; Chơi tự chọn. 

- Thứ 5: Làm sách bé hoc toán ; chơi tự chọn 

- Thứ 6: Dạy trẻ kỹ năng đi giày, dép. Cho trẻ chơi tự do ở các góc, Nêu gương bé 

ngoan cuối tuần  
 

Chủ đề - Sự kiện  Bé là ai?  
Các bộ phận trên 

cơ thể bé  
Ngày vui của mẹ 

và cô  
Cảm xúc của bé  

Bé cần gì để lớn 

lên và khỏe mạnh  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

- Tháng 10 lớp D2 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo viên 

thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 25 tháng 09 năm 2024 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền 
 



              Ban giám hiệu Khối Trưởng Giáo Viên 

 

 
Trần Thị Thùy Dương 

 

 

Nguyễn Thị Hường 

 

 


